
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ II NĂM HỌC 2023 - 2024 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Ngày kiểm tra:  /  / 2024 

Thời gian làm bài: 45 phút  
 

 
 
 
 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Kiến thức 

– Trình bày được nội dung chính của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc. 

– Nêu được ý nghĩa của một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. 

– Nêu được bối cảnh lịch sử của khởi nghĩa Lam Sơn. 

– Trình bày được diễn biến chính của khởi nghĩa Lam Sơn. 

– Nêu được ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn. 

– Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử về phong trào Tây Sơn. 

– Trình bày được bối cảnh lịch sử và những diễn biến chính của phong trào Tây Sơn. 

– Nêu được ý nghĩa của phong trào Tây Sơn. 

– Rút ra được những bài học lịch sử chính của các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam về quá trình vận động, tập 

hợp quần chúng nhân dân tham gia, vai trò của khối đại đoàn kết dân tộc, nghệ thuật quân sự. 

– Nêu được các bài học lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

– Tự hào về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử, sẵn sàng tham gia đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

– Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách của nhà Hồ. 

– Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa của cuộc cải cách của Lê Thánh Tông. 

– Trình bày được bối cảnh lịch sử, nội dung, kết quả, ý nghĩa của cuộc cải cách của Minh Mạng. 

– Có ý thức trân trọng giá trị của các cuộc cải cách trong lịch sử dân tộc. 

 

2. Năng lực 



 - Lựa chọn, trình bày vấn đề lịch sử. 

 - Phân tích, nhận xét, đánh giá, liên hệ thực tiễn. 

3. Phẩm chất:  

 - Trung thực: tự giác làm bài kiểm tra. 

 - Chăm chỉ: phát huy hết khả năng của mình. 

II. HÌNH THỨC: Trắc nghiệm ( theo đề minh họa 2025 của BGD) 

 PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh chọn nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (6.0 điểm) 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

(4.0 điểm) 

 

III. MA TRẬN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II, LỚP 11 
                                                                                                                  MÔN LỊCH SỬ  



TT Chương/chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 
điểm 

Nhận biết  Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 

PHẦN I 
PHẦN 

II 
PHẦN I 

PHẦN 
II 

PHẦN I 
PHẦN 

II 
PHẦN I 

PHẦN 
II 

1 CHIẾN TRANH 
BẢO VỆ TỔ 
QUỐC VÀ 
CHIẾN TRANH 
GIẢI PHÓNG 
DÂN TỘC 
TRONG LỊCH 
SỬ VIỆT NAM 
(TRƯỚC CÁCH 
MẠNG THÁNG 
TÁM NĂM 
1945) 

BÀI 8-  Một số cuộc khởi nghĩa và 

chiến tranh giải phóng trong  lịch sử 

Việt Nam (từ thế kỉ III TCN – đến cuối 

thế kỉ XIX) 

 
6 4* 2  1    

32.5 

2 MỘT SỐ CUỘC 
CẢI CÁCH LỚN 
TRONG LỊCH 
SỬ VIỆT NAM 
(TRƯỚC NĂM 
1858) 

Bài 9. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly 

và triều Hồ (đầu thế kỉ XV) 2  2 4* 1    

22.5 

Bài 10. Cuộc cải cách của Lê Thánh 

Tông (thế kỉ XV) 2  2  1 4*   

22.5 

Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng 

(nửa đầu thế kỉ XIX) 2  2  1   4* 

22.5 

Tổng 12 4 8 4 4 4 0 4 100% 

 Tỉ lệ % 40% 30% 20% 10% 

 
 

 
 

 



                                                                           BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II, LỚP 11 
                                                                                                            MÔN: LỊCH SỬ 

 

TT Chủ đề Nội 
dung/Đơn 

vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 
cao 

1  

CHIẾN 
TRANH 
BẢO VỆ 

TỔ QUỐC 
VÀ CHIẾN 

TRANH 
GIẢI 

PHÓNG 
DÂN TỘC 
TRONG 
LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 
(TRƯỚC 

CÁCH 
MẠNG 
THÁNG 

TÁM NĂM 
1945) 

 BÀI 8-  Một 

số cuộc khởi 

nghĩa và 

chiến tranh 

giải phóng 

trong  lịch sử 

Việt Nam (từ 

thế kỉ III TCN 

– đến cuối thế 

kỉ XIX) 

 

Nhận biết 

– Nêu được ý nghĩa của khởi 

nghĩa Lam Sơn. 

– Nêu được ý nghĩa của phong 

trào Tây Sơn. 

- Biết cách sưu tầm tư liệu lịch 

sử về phong trào Tây Sơn. 

Thông hiểu 

– Phân tích được bối cảnh lịch 

sử của khởi nghĩa Lam Sơn. 

– Phân tích được bối cảnh lịch 

sử và những diễn biến chính 

của phong trào Tây Sơn. 

– Trình bày được diễn biến 

chính của khởi nghĩa Lam  Sơn 

trên bản đồ. 

Vận dụng 

– Xây dựng bảng tóm tắt nội 

dung chính của các cuộc khởi 

nghĩa tiêu biểu trong thời kì Bắc 

thuộc: thời gian, địa điểm, lãnh 

tụ, những trận đánh lớn, kết 

quả,... (Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 

Khởi nghĩa Bà Triệu;  Khởi nghĩa 

Lý Bí;  Khởi nghĩa Phùng Hưng). 

 
 

 
Câu 1,2,3,4,5,6 

 
Câu 25 -4* 

 
 

 
Câu 13,14 

 
 
 
 

 
 

 
Câu 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



–  Đánh  giá được  ý  nghĩa  của 

một  số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu 

(Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Khởi 

nghĩa Bà Triệu;  Khởi nghĩa Lý Bí;  

Khởi nghĩa Phùng Hưng). 

– Biết cách sử dụng tư liệu lịch 

sử về phong trào Tây Sơn. 

 

2 MỘT SỐ 
CUỘC CẢI 

CÁCH 
LỚN 

TRONG 
LỊCH SỬ 

VIỆT NAM 
(TRƯỚC 

NĂM 
1858) 

Bài 9. Cuộc 
cải cách của 
Hồ Quý Ly và 
triều Hồ (đầu 

thế kỉ XV) 

Nhận biết 

Nêu được bối cảnh lịch sử, nội 

dung cuộc cải cách của nhà 

Hồ. 

 

Thông hiểu 

Phân tích được bối cảnh lịch 

sử, nội dung, ý nghĩa  cuộc cải 

cách của nhà Hồ 

Vận dụng 

– Đánh giá ý nghĩa cuộc cải 

cách của nhà Hồ. 

- Nêu được nhận xét về nguyên 

nhân thất bại của triều Hồ 

trong sự nghiệp cải cách và 

kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. 

– Đánh giá kết quả và nêu 

được bài học kinh nghiệm của 

cuộc cải cách 

 

 
Câu 7, câu 8 

 
Câu 15, câu 16 

 
Câu 26 – 4* 

 
Câu 22 

 

Bài 10. Cuộc 
cải cách của 

Lê Thánh 
Tông (thế kỉ 

XV) 

Nhận biết 

Nếu được bối cảnh lịch sử, nội 

dung cuộc cải cách thời Lê 

Thánh Tông. 

Câu 9,10 Câu 17, câu 18 Câu 23 
 

Câu 27- 
4* 

 



 

Thông hiểu 

– Phân tích được bối cảnh lịch 

sử, nội dung và ý nghĩa của 

cuộc cải cách thời Lê Thánh 

Tông. 

 

Vận dụng 

– Đánh giá kết quả và nêu 

được bài học kinh nghiệm của 

cuộc cải cách Lê Thánh Tông 

 

Bài 11: Cuộc 
cải cách của 
Minh Mạng 

(nửa đầu thế 
kỉ XIX) 

Nhận biết 

-Nêu được bối cảnh lịch sử, nội 

dung và ý nghĩa của cuộc cải 

cách thời Minh Mạng. 

Thông hiểu 

– Phân tích được bối cảnh lịch 

sử, nội dung và ý nghĩa của 

cuộc cải cách thời Minh Mạng. 

Vận dụng 

– Đánh giá kết quả và nêu 

được bài học kinh nghiệm của 

cuộc cải cách Minh Mạng. 

Vận dụng cao 

- Có ý thức trân trọng giá trị của 
các cuộc cải cách trong lịch sử 

dân tộc. 

Câu 11, Câu 12 Câu 19, Câu 20 Câu 24 Câu 28- 4* 

Tổng    13 9 5 1 

Tỉ lệ    40 30% 20 10% 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học:  2023 - 2024 

Môn: Lịch sử 11 
Thời gian: 45 phút 

 

 PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh chọn nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án (6.0 điểm) 

 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

(4.0 điểm) 

 



IV. ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

MÔN: LỊCH SỬ 11 – KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – THỜI GIAN: 45 PHÚT 
NĂM HỌC: 2023 - 2024 

 

PHẦN I (6.0 ĐIỂM). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm 

 

 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

1  13  

2  14  

3  15  

4  16  

5  17  

6  18  

7  19  

8  20  

9  21  

10  22  

11  23  

12  24  

 
PHẦN II (4.0 ĐIỂM). 
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm 

Câu Lệnh hỏi Đáp án 

 (Đ/S) 

Câu Lệnh hỏi Đáp án 

(Đ/S) 

1 a   3 a  

b  b  

c  c  

d  d  

2 a  4 a  

b  b  

c  c  

d  d  

 

 

 
 


